
Phần IV 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG CÁC TIÊU CHÍ MỨC 4 

TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2025-2026 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú (nơi 

bảo quản MC) 

 

Tiêu chí 1 

01 [H1-1.8-01] - Hồ sơ chuyên môn của giáo viên 

Từ năm học  2020-2021  

đến năm học  2025-

2026 

Trường MN 

Sơn Ca 

Giáo viên 

02 [H1-1.4-04] 

Hồ sơ quản lý chuyên môn của 2 

phó hiệu trưởng  

- Kế hoạch nhiệm vụ giáo dục, nuôi 

dưỡng chăm sóc của phó hiệu 

trưởng 1, 2. 

- Kế hoạch thao giảng, dự giờ. 

- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn; 

Bồi dưỡng chuyên môn 

- Sổ dự giờ của CBQL. 

- Sổ theo dõi chuyên cần, bé ngoan. 

- Biên bản sinh hoạt chuyên môn; 

Từ năm học  2020-2021  

đến năm học  2025-

2026 

Trường MN 

Sơn Ca 

Phó Hiệu trưởng 



2 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú (nơi 

bảo quản MC) 

Chăm sóc nuôi dưỡng. 

- Kế hoạch thực hiện Chuyên đề:  

+ Chuyên đề: xây dựng trường 

mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai 

đoạn 2021-2026. 

+ Chuyên đề: tôi yêu Việt Nam. 

+ Chuyên đề: xây dựng môi trường, 

bố trí sắp xếp nhóm lớp hằng năm. 

+ Hội thi “Bé vẽ tranh sáng tạo”. 

+ Ngày Hội “Ba mẹ cùng bé làm 

sách tranh sáng tạo”. 

+ Chuyên đề “Thư viện”, “Không 

gian văn hóa Hồ Chí Minh”. 

Tiêu chí 2 01 [H1-1.1-01] 

- Kế hoạch phương hướng chiến 

lược phát triển nhà trường giai đoạn 

2020 - 2025 và tầm nhìn đến 2030,  

giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn 

đến 2035. 

- Biên bản rà soát, bổ sung kế hoạch 

Giai đoạn từ 2020 - 

2025 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 
Hiệu trưởng  



3 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú (nơi 

bảo quản MC) 

chiến lược 

 02 [H2-2.2-02] 
 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên cuối năm học 

Từ năm học  2020-2021  

đến năm học  2025-

2026 

Trường MN 

Sơn Ca 
Văn thư  

Tiêu chí 3 

01 H3-3.1-01 

Công văn bàn giao, tiếp nhận hệ 

thống trường Mầm non thuộc Công 

ty cao su Dầu Tiếng về địa phương 

quản lý  

 

Số 96 /CSDT-

CTMNngày 15 tháng 7 

năm 2016 Công ty 

CSDT v/v chuyển giao 

hệ thống MN. 

Công ty 

CSDT 
Văn thư  

02 [H3-3.1-02] 

Hồ sơ nhà đất (hồ sơ thiết kế xây 

dựng; sơ đồ tổng thể các khu vực 

sân chơi, bếp, khu hành chính trong 

nhà trường). 

 

Năm học 2025-2026 Trường Mầm 

non Sơn Ca 
Hiệu trưởng 

03 [H3-3.1-03] Hình ảnh tổng thể từng khu vực Năm học  2025-2026 Trường Mầm Xem thực tế, lưu 



4 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú (nơi 

bảo quản MC) 

nhóm, lớp non Sơn Ca trong five word 

máy PHT 

04 [H3-3.1-04] 
- Sơ đồ của các nhóm, lớp 

- Danh sách phòng và các nhóm, lớp 

Năm học  2025-2026 Trường MN 

Sơn Ca 
Kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 4 

01 [H3-3.1-02] 

Hồ sơ nhà đất (hồ sơ thiết kế xây 

dựng; sơ đồ tổng thể các khu vực 

sân chơi, bếp, khu hành chính trong 

nhà trường). 

 

Năm học 2025-2026 Trường Mầm 

non Sơn Ca 
Hiệu trưởng 

02 [H3-3.1-03] 
Hình ảnh tổng thể từng khu vực 

nhóm, lớp 

Năm học  2025-2026 
Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Xem thực tế, lưu 

trong five word 

máy PHT 

03 [H1-1.6-07] 

Hồ sơ quản lý tài sản: 

- Phần mềm cơ sở dữ liệu 

Online csdl.moes, misa.net 

- Sổ tài sản Trường 

- Biên bản kiểm kê tài sản định kỳ 

hàng năm. 

Từ năm học  2020-2021  

đến năm học  2025-

2026 
Trường MN 

Sơn Ca 
Kế toán  

04 
 

[H3-3.2-02] 

 

Hình ảnh phòng nuôi dưỡng chăm 

 

Năm học 2025-2026 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

 

Vănthư Laptop ổ 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú (nơi 

bảo quản MC) 

 sóc và giáo dục (phòng sinh hoạt 

chung, các phòng chức năng, nhà 

vệ sinh trẻ, sân chơi). 

D 

Tiêu chí 5 

01 [H1-1.1-01] 

- Kế hoạch phương hướng chiến 

lược phát triển nhà trường giai đoạn 

2020 - 2025 và tầm nhìn đến 2030,  

giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn 

đến 2035. 

- Biên bản rà soát, bổ sung kế hoạch 

chiến lược 

Giai đoạn từ 2020 - 

2025 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 
Hiệu trưởng  

02 [H4-4.2-01] 

Các văn bản nhà trường tham mưu 

cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương để thực hiện kế hoạch giáo 

dục của nhà trường  

- Tờ trình tuyển sinh 

- Tờ trình hoạt động hè 

- An ninh trật tự 

- Đơn vị văn hoá 

- Phòng chống tai nạn thương tích 

 

 

 

 

Từ năm học  2020-2021  

đến năm học  2025-

2026 

Trường MN 

Sơn Ca 
Văn thư  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú (nơi 

bảo quản MC) 

- Tham quan  

Tiêu chí 6 

01 H1-1.1-05 

 

Báo cáo tổng kết năm học 

Từ năm học  2020-2021  

đến năm học  2025-

2026 

Trường MN 

Sơn Ca 
Hiệu trưởng 

02 [H1-1.2-02] 

Hồ sơ thi đua cuối năm: 

- Kế hoạch thi đua 

- Quyết định thành lập hội đồng thi 

đua khen thưởng 

- Biên bản họp xét thi đua 

- Tờ trình đề nghị công nhận + danh 

sách đề nghị công nhận 

- Quyết định + danh sách công nhận 

cấp huyện trở lên 

- Sổ theo dõi thi đua 

Từ năm học  2020-2021 

đến năm học  2025-

2026 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Hiệu trưởng 

 


